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ABSTRACT 

In the context of teaching Mathematics in English in Vietnam, following the 

competence-based orientation of the 2018 General Education Program and 

Resolution 71-NQ/TW, this study proposes and evaluates measures for 

developing fifth-grade students’ mathematical communication skills through 

a Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach. The results 

indicate that CLIL enhances students’ use of academic mathematical 

language by integrating content objectives, language objectives, and 

interactive activities. Based on this, the study proposes three measures: 

designing CLIL activities to develop mathematical communication skills, 

creating a bilingual learning environment that supports mathematical 

communication, and developing CLIL instructional materials aligned with 

Vietnam’s cultural and social context, contributing to teaching innovation, 

promoting active learning, and fostering students’ comprehensive 

competency development in a bilingual educational setting. 

 

1. Mở đầu 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục, năng lực sử dụng tiếng Anh trong học tập ngày càng được 

xem là điều kiện quan trọng giúp người học tiếp cận tri thức, tham gia giao tiếp học thuật và thích ứng với môi trường 

giáo dục đa ngôn ngữ. Ở nhiều quốc gia châu Á, việc sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ dạy học hoặc phương tiện hỗ 

trợ học tập nội dung môn học đã được triển khai dưới nhiều hình thức, trong đó có dạy học tích hợp nội dung và 

ngôn ngữ (Content and Language Integrated Learning - CLIL) (Gilanyi và cộng sự, 2023). CLIL được hiểu là cách 

tiếp cận trong đó người học đồng thời học nội dung môn học và phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua một ngôn 

ngữ bổ sung, thường là ngoại ngữ (de Zarobe, 2025). 

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy CLIL có tiềm năng hỗ trợ phát triển ngôn ngữ học thuật, tăng mức độ tham gia 

học tập và tạo điều kiện cho người học sử dụng ngoại ngữ trong các nhiệm vụ nhận thức có ý nghĩa (Dalton-Puffer, 

2011; Meyer và cộng sự, 2015). Tuy nhiên, CLIL không đồng nghĩa với việc đơn thuần “dạy môn học bằng tiếng 

Anh”. Để CLIL phát huy hiệu quả, GV cần thiết kế nhiệm vụ học tập có chủ đích, hỗ trợ ngôn ngữ theo tiến trình, 

cung cấp từ vựng và cấu trúc diễn đạt cần thiết, đồng thời tạo cơ hội cho HS sử dụng ngôn ngữ để giải thích, lập luận 

và tương tác (Schleppegrell, 2007). Ở Việt Nam, một số nghiên cứu gần đây đã bước đầu quan tâm đến CLIL, dạy 

học song ngữ và dạy Toán bằng tiếng Anh. Các nghiên cứu này đã chỉ ra những khó khăn của GV trong nhận thức 

về CLIL, thiết kế bài học, lựa chọn tài liệu và tổ chức hoạt động dạy học (Nguyen và Nguyen, 2024). Một số công 

trình về dạy học Toán song ngữ Anh - Việt ở tiểu học cũng đã đề xuất quy trình thiết kế bài học và biện pháp hỗ trợ 

HS học Toán bằng tiếng Anh, nhấn mạnh vai trò của từ vựng toán học, mẫu câu giao tiếp và hoạt động học tập phù 

hợp với đặc điểm nhận thức của HS tiểu học (Lê Thị Thu Hương và Đặng Thị Lan, 2024). Tuy nhiên, các nghiên 

cứu này chủ yếu tập trung vào thiết kế bài học song ngữ, hỗ trợ ngôn ngữ hoặc phát triển năng lực học Toán nói 

chung; chưa làm rõ đầy đủ cơ sở lí luận và chưa đề xuất một hệ thống biện pháp sư phạm theo định hướng CLIL 

nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học (GTTH) cho HS tiểu học, đặc biệt trong dạy học Toán bằng tiếng Anh ở 

lớp 5. Trong khi đó, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở 

thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, như một công cụ tiếp cận tri thức (Ban Chấp hành Trung ương, 2025). 

Đồng thời, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán (Bộ GD-ĐT, 2018b) xác định năng lực GTTH là một 
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thành tố cốt lõi của năng lực toán học. Sự gặp gỡ giữa yêu cầu tăng cường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường và 

mục tiêu phát triển năng lực GTTH đặt ra nhu cầu nghiên cứu các biện pháp dạy học Toán bằng tiếng Anh theo định 

hướng tích hợp nội dung, ngôn ngữ và giao tiếp. 

Từ “khoảng trống” đó, nghiên cứu này hướng tới mục tiêu đề xuất các biện pháp dạy học Toán bằng tiếng Anh 

theo mô hình CLIL nhằm phát triển năng lực GTTH cho HS lớp 5. Cụ thể, nghiên cứu tập trung trả lời các câu hỏi: 

(1) Cơ sở lí luận nào có thể vận dụng để phát triển năng lực GTTH trong dạy học Toán bằng tiếng Anh theo CLIL?; 

(2) Những biện pháp sư phạm nào có thể được đề xuất nhằm hỗ trợ HS lớp 5 sử dụng tiếng Anh để diễn đạt, giải 

thích, lập luận và trao đổi ý tưởng toán học?; (3) Các biện pháp này có tính khả thi như thế nào trong bối cảnh giáo 

dục tiểu học Việt Nam? Điểm mới của nghiên cứu là tiếp cận dạy học Toán bằng tiếng Anh không chỉ như hoạt động 

truyền đạt nội dung bằng ngoại ngữ, mà như một quá trình tích hợp có chủ đích giữa nội dung Toán học, ngôn ngữ 

học thuật và GTTH dựa trên khung 4Cs, hướng tới phát triển năng lực GTTH cho HS lớp 5. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo hướng lí luận nhằm đề xuất các biện pháp phát triển năng lực GTTH cho HS 

lớp 5 trong dạy học Toán bằng tiếng Anh theo mô hình CLIL. Đối tượng nghiên cứu là quá trình phát triển năng lực 

GTTH của HS thông qua các hoạt động học Toán bằng tiếng Anh định hướng CLIL. Phương pháp nghiên cứu chủ 

yếu bao gồm phân tích tài liệu để hệ thống hóa cơ sở lí luận về CLIL, dạy học song ngữ và năng lực GTTH; tổng 

hợp lí luận để xác định các nguyên tắc thiết kế hoạt động dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ; đồng thời tham 

khảo một số kinh nghiệm quốc tế về dạy học các môn học bằng tiếng Anh ở cấp tiểu học nhằm làm cơ sở đề xuất 

các giải pháp phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

2.2. Năng lực giao tiếp toán học  

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Bộ GD-ĐT, 2018a), năng lực được xác định là “thuộc tính cá nhân 

được hình thành và phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng 

hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… để thực hiện thành công 
một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể”. Trong lĩnh vực giáo dục toán 

học, năng lực GTTH được xem là một trong những thành tố cốt lõi cấu thành năng lực toán học của người học (Bộ 

GD-ĐT, 2018b).  

Về mặt lí luận, Toán học sử dụng hệ thống kí hiệu, thuật ngữ, các biểu diễn hình học và nhiều dạng trình bày đa 

phương thức để mô tả, mô hình hóa và giải thích các mối quan hệ trong thế giới thực. Theo NCTM (2000), HS cần 

được tạo cơ hội thường xuyên để “nói toán”, “viết toán” và “trình bày toán” như những thành tố tất yếu của quá trình 

học tập toán học. Từ góc độ nhận thức, Mercer (2000) cho rằng ngôn ngữ là công cụ trung gian quan trọng giúp con 

người “tư duy cùng nhau”, và trong dạy học Toán, các hoạt động đối thoại, tranh luận và giải thích đóng vai trò then 

chốt trong việc hình thành tư duy toán học sâu sắc và bền vững. 

Theo tiếp cận dạy học định hướng phát triển năng lực, GTTH không còn được xem là kết quả phụ của việc học 

toán, mà trở thành đồng thời là mục tiêu và phương tiện của quá trình học tập. Các hoạt động như thảo luận nhóm, 

trình bày lời giải, giải thích cách làm, phản biện lời giải của bạn học hay liên hệ toán học với các tình huống thực tiễn 

được coi là những hình thức quan trọng giúp HS rèn luyện năng lực GTTH. Theo NCTM (2000), một lớp học Toán 

hiệu quả là lớp học trong đó HS thường xuyên được khuyến khích giải thích tư duy, đặt câu hỏi và xây dựng lập luận 

dựa trên các bằng chứng toán học. Theo Đặng Thị Thủy (2021), năng lực GTTH là khả năng sử dụng các con số, kí 

hiệu, hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, từ ngữ để diễn đạt ý tưởng, giải pháp, nội dung toán học và sự hiểu biết của bản thân 

thông qua lời nói, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp với đối tượng giao tiếp; đọc hiểu, biết lắng nghe, tiếp thu và tôn 

trọng ý kiến của người khác. Đặc biệt, trong môi trường dạy học Toán bằng tiếng Anh, yêu cầu về năng lực GTTH 

được mở rộng sang việc sử dụng ngôn ngữ học thuật như một công cụ GTTH hiệu quả.  

2.3. Mô hình dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL) 

Trong dạy học Toán bằng tiếng Anh, phát triển năng lực GTTH cần gắn với việc hỗ trợ HS sử dụng linh hoạt 

ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ học thuật, kí hiệu, sơ đồ và các biểu diễn toán học. Prediger và cộng sự (2016) cho rằng 

việc kết nối giữa các dạng biểu đạt và “thanh ghi” ngôn ngữ giúp người học song ngữ hiểu sâu khái niệm toán học 

và diễn đạt ý tưởng rõ ràng hơn. Kinh nghiệm từ Singapore cho thấy các công cụ trực quan như phương pháp mô 

hình, đặc biệt là sơ đồ đoạn thẳng, có vai trò hỗ trợ HS hiểu cấu trúc bài toán và tổ chức tư duy trước khi trình bày 

lời giải (Ng và Lee, 2009). Trong khi đó, kinh nghiệm từ Malaysia và Philippines nhấn mạnh vai trò của tiếng mẹ đẻ 

như một nguồn lực hỗ trợ nhận thức, giúp HS hình thành ý tưởng ban đầu trước khi chuyển sang diễn đạt bằng tiếng 
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Anh trong các hoạt động học thuật (Azman và cộng sự, 2024). Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc vận dụng CLIL 

trong dạy học Toán không nên chỉ dừng ở việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy, mà cần tổ chức các hoạt 

động tích hợp nội dung, ngôn ngữ và tư duy nhằm phát triển năng lực GTTH cho HS. 

CLIL là một hướng tiếp cận giáo dục mang tính trọng tâm kép, trong đó việc học nội dung môn học và phát triển 

năng lực ngôn ngữ được triển khai đồng thời trong cùng một tiến trình dạy học (Coyle và cộng sự, 2010). Trong mô 

hình này, ngôn ngữ giữ vai trò phương tiện nhận thức và giao tiếp, giúp người học tiếp cận, xử lí và kiến tạo tri thức 

học thuật. Đặc trưng của CLIL nằm ở sự tích hợp có chủ đích giữa mục tiêu nội dung và mục tiêu ngôn ngữ, cho 

phép tổ chức các hoạt động học tập trong những bối cảnh có ý nghĩa. So với dạy học ngoại ngữ truyền thống hoặc 

các mô hình dạy học song ngữ khác, CLIL tạo ra sự cân bằng linh hoạt giữa hai mục tiêu này, đồng thời nhấn mạnh 

vai trò chủ thể của người học trong quá trình kiến tạo tri thức thông qua tương tác và trải nghiệm học tập. 

 
Hình 1. Bốn thành tố trong CLIL (Nguồn: Coyle và cộng sự, 2010) 

Từ góc độ phát triển năng lực, CLIL có mối liên hệ trực tiếp với năng lực GTTH, bởi việc sử dụng ngôn ngữ luôn 

gắn với quá trình học tập nội dung. Trong dạy học Toán, năng lực GTTH thể hiện qua khả năng diễn đạt, giải thích, 

lập luận và trao đổi các ý tưởng toán học bằng lời nói, kí hiệu và các hình thức biểu đạt khác. Khi HS tham gia vào 

các nhiệm vụ học tập có yêu cầu tư duy, nhu cầu giao tiếp được hình thành, qua đó góp phần phát triển năng lực 

GTTH. Khung 4Cs của CLIL (Content, Communication, Cognition, Culture) thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa nội 

dung học thuật, hoạt động nhận thức và giao tiếp. Trong đó, giao tiếp được hình thành từ quá trình tổ chức nội dung 

và thiết kế hoạt động tư duy. Khi nội dung Toán học được xây dựng phù hợp và các nhiệm vụ học tập đòi hỏi tư duy 

bậc cao, HS sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt, giải thích và lập luận trong bài học. Mô hình bộ ba ngôn ngữ gồm 

language of learning (ngôn ngữ của nội dung học tập), language for learning (ngôn ngữ phục vụ cho việc học) và 

language through learning (ngôn ngữ hình thành thông qua quá trình học), cho thấy việc phát triển ngôn ngữ diễn ra 

song hành với quá trình học tập. Trong dạy học Toán, HS tiếp cận thuật ngữ chuyên ngành, tham gia thảo luận và 

từng bước hình thành diễn ngôn học thuật. Các hình thức hỗ trợ như sơ đồ, biểu bảng, khung câu và ví dụ mẫu đóng 

vai trò giàn giáo, giúp giảm tải ngôn ngữ và tạo điều kiện cho HS tập trung vào tư duy toán học. 

Như vậy, CLIL là một khung tổ chức dạy học tích hợp nội dung, tư duy và giao tiếp. Việc vận dụng CLIL trong 

dạy học Toán bằng tiếng Anh tạo điều kiện phát triển đồng thời năng lực toán học và năng lực ngôn ngữ. 

2.4. Đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 5 theo mô hình CLIL 

Nghiên cứu lựa chọn HS lớp 5 vì đây là giai đoạn cuối cấp tiểu học, khi HS đã có nền tảng Toán học cơ bản, 

năng lực ngôn ngữ, tư duy logic và mức độ tự chủ học tập tương đối phát triển, phù hợp để tham gia các hoạt động 

CLIL đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu nội dung Toán học và diễn đạt bằng tiếng Anh. Trên cơ sở đó, các biện pháp đề 

xuất được xây dựng dựa trên mô hình CLIL, đặc biệt là khung 4Cs gồm nội dung, giao tiếp, nhận thức và văn hóa; 

lí thuyết về năng lực GTTH; đặc điểm phát triển nhận thức - ngôn ngữ của HS lớp 5; và yêu cầu phát triển năng lực 

trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán. Các biện pháp này hướng tới hỗ trợ HS vừa lĩnh hội nội 

dung Toán học, vừa sử dụng tiếng Anh như một công cụ để diễn đạt, giải thích, lập luận và trao đổi ý tưởng toán học 

trong bối cảnh học tập phù hợp với đặc điểm lứa tuổi. 

2.4.1. Biện pháp 1: Thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học Toán theo định hướng CLIL nhằm phát triển năng lực 

giao tiếp toán học cho học sinh lớp 5 

Mục đích của biện pháp: Biện pháp nhằm phát triển năng lực GTTH cho HS lớp 5 thông qua các nhiệm vụ Toán 

học theo CLIL, giúp HS nghe hiểu, đọc hiểu, trình bày, giải thích và trao đổi ý tưởng toán học bằng tiếng Việt kết 
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hợp tiếng Anh. GV tổ chức nhiệm vụ có vấn đề, cung cấp từ vựng, mẫu câu, sơ đồ hỗ trợ và tạo cơ hội để HS trình 

bày, đặt câu hỏi, phản hồi, qua đó hình thành khả năng GTTH rõ ràng, logic và phù hợp ngữ cảnh.- Cách thức thực 

hiện biện pháp:  

Bước 1. Xác định nội dung dạy học có tiềm năng phát triển năng lực GTTH cho HS lớp 5: GV phân tích chương 

trình Toán lớp 5 để lựa chọn nội dung có khả năng phát triển năng lực GTTH, đồng thời xác định rõ biểu hiện cần 

đạt như: nghe hiểu, đọc hiểu, trình bày, giải thích, sử dụng kí hiệu, sơ đồ, biểu đồ và tự tin trao đổi ý tưởng toán học. 
Bước 2. Thiết kế các nhiệm vụ học tập thúc đẩy nhu cầu GTTH: Từ nội dung đã chọn, GV xây dựng nhiệm vụ 

yêu cầu HS suy nghĩ, so sánh, giải thích và nêu lí do cho cách làm. Nhiệm vụ cần khuyến khích HS sử dụng lời nói, 

kí hiệu, hình vẽ, sơ đồ và tiếng Anh học thuật để diễn đạt, trao đổi và phản hồi ý tưởng toán học. 

Bước 3. Xây dựng môi trường học tập an toàn, tích cực và giàu tính đối thoại: GV tạo môi trường học tập an 

toàn, khuyến khích HS trình bày, đặt câu hỏi, lắng nghe và phản hồi. Sai sót được xem là cơ hội học tập; tiếng Việt, 

tiếng Anh và kinh nghiệm quen thuộc của HS được khai thác như nguồn lực hỗ trợ tư duy và GTTH. 

Ví dụ minh họa: 

Bước 1. Xác định nội dung và biểu hiện năng lực GTTH cần phát triển: GV lựa chọn nội dung “Hình thang. Diện 

tích hình thang” vì bài học có nhiều yếu tố thuận lợi để HS quan sát, mô tả, giải thích và lập luận. Các biểu hiện năng 

lực GTTH cần phát triển gồm: xác định và gọi tên các yếu tố của hình thang; sử dụng kí hiệu, hình vẽ và thuật ngữ 

toán học; trình bày cách tính diện tích; giải thích được ý nghĩa của công thức tính diện tích hình thang bằng tiếng 

Việt kết hợp tiếng Anh đơn giản. 

Bước 2. Thiết kế nhiệm vụ học tập thúc đẩy nhu cầu GTTH: GV đưa ra tình huống: “A trapezoid-shaped garden 

has the longer base of 12 m, the shorter base of 8 m and the height of 5 m. Find its area”. HS làm việc theo cặp hoặc 

nhóm nhỏ để xác định longer base, shorter base, height, vẽ hình minh hoạ và tính diện tích. Sau đó, HS giải thích 

cách làm bằng khung câu gợi ý như: “The longer base is…; The shorter base is…; The height is…; We calculate the 

area by… because…”. Qua nhiệm vụ này, HS phải sử dụng ngôn ngữ toán học để mô tả, tính toán, giải thích và phản 

hồi ý kiến của bạn. 
Bước 3. Xây dựng môi trường học tập an toàn, tích cực và giàu tính đối thoại: GV khuyến khích HS trình bày ý 

tưởng ban đầu bằng tiếng Việt, sau đó chuyển dần sang sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh như: trapezoid, bases, 
height, area. Trong quá trình thảo luận, GV sử dụng câu hỏi mở: Do you agree? Why? Is there another way? để HS 

lắng nghe, bổ sung và phản hồi. Sai sót trong cách diễn đạt hoặc tính toán được xem là cơ hội điều chỉnh hiểu biết, 

giúp HS tự tin hơn khi GTTH trong môi trường song ngữ. 
Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp: 

(1) Các nhiệm vụ học tập cần được phân tầng phù hợp với đặc điểm phát triển tư duy của HS lớp 5. Việc đưa ra 

các yêu cầu giao tiếp quá phức tạp về mặt ngôn ngữ có thể gây quá tải và làm suy giảm hiệu quả nhận thức. Do đó, 

cần kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói, kí hiệu Toán học và các biểu diễn trực quan như sơ đồ, bảng, hình vẽ. GV 

cần tránh đồng nhất dạy học theo CLIL với việc yêu cầu HS “nói nhiều bằng tiếng Anh”.  

(2) GV cần đóng vai trò là người tổ chức và hỗ trợ (scaffolding) quá trình GTTH thông qua hệ thống câu hỏi gợi 

mở, mẫu câu đơn giản và phản hồi kịp thời. Sự hỗ trợ này cần được điều chỉnh linh hoạt và giảm dần khi HS trở nên 

tự tin và thành thạo hơn trong diễn đạt ý tưởng Toán học. 

2.4.2. Biện pháp 2: Xây dựng môi trường học tập song ngữ hỗ trợ phát triển năng lực giao tiếp toán học trong lớp 5 

theo mô hình CLIL 
Mục đích của biện pháp: Biện pháp này hướng tới việc hình thành một môi trường học tập song ngữ có chủ đích, 

trong đó tiếng Việt và tiếng Anh được khai thác như những nguồn lực sư phạm bổ trợ lẫn nhau nhằm phát triển năng 

lực GTTH cho HS lớp 5 theo tiếp cận CLIL. Thông qua việc xây dựng môi trường học tập an toàn, giàu tính hỗ trợ 

và tôn trọng ngôn ngữ - văn hóa bản địa, biện pháp này góp phần giảm áp lực ngôn ngữ, tăng mức độ tham gia của 

HS vào các hoạt động trao đổi Toán học, từ đó thúc đẩy sự phát triển năng lực GTTH ở phương diện ngôn ngữ và 

các năng lực đặc thù của Toán học. 

Cách thức thực hiện biện pháp: 

Bước 1. Thiết lập các công cụ ngôn ngữ hỗ trợ thường trực trong lớp học: GV cần xây dựng và duy trì các công 

cụ ngôn ngữ mang tính giàn giáo như bảng thuật ngữ Toán học song ngữ (Việt - Anh), danh sách kí hiệu và cách 

đọc, cũng như các mẫu câu GTTH cơ bản dùng để mô tả cách làm, giải thích mối quan hệ hoặc nêu lí do lựa chọn 

phương án giải.  
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Bước 2. Xây dựng quy ước sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng giai đoạn nhận thức của hoạt động học tập: GV 

cần định hướng rõ việc sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh theo tiến trình nhận thức của HS. HS có thể dùng tiếng Việt 

khi hình thành ý tưởng, phân tích bài toán và thảo luận cách giải; sau đó chuyển dần sang tiếng Anh khi trình bày, 

chia sẻ kết quả và khái quát kiến thức. 

Bước 3. Tổ chức môi trường học tập khuyến khích tương tác và hợp tác giữa HS: GV nên tăng cường thảo luận 

nhóm, trình bày trước lớp và phản hồi giữa HS để các em có cơ hội trao đổi, điều chỉnh cách diễn đạt và rèn luyện 

GTTH. 

Bước 4. Tạo lập môi trường học tập an toàn, tôn trọng ngôn ngữ và văn hoá bản địa: GV tôn trọng tiếng Việt, 

trải nghiệm quen thuộc của HS và xem sai sót ngôn ngữ là một phần của quá trình học, qua đó giảm áp lực và khuyến 

khích HS GTTH bằng tiếng Anh. 

Ví dụ minh họa: Bài 27 “Đường tròn. Chu vi và diện tích hình tròn” (Toán 5): 

Bước 1. Thiết lập công cụ ngôn ngữ hỗ trợ: GV chuẩn bị bảng thuật ngữ song ngữ: circle - đường tròn, radius - 

bán kính, diameter - đường kính, circumference - chu vi, area - diện tích; đồng thời cung cấp mẫu câu: The radius 
is…, We calculate the circumference by… để HS sử dụng khi trình bày. 

Bước 2. Quy ước sử dụng ngôn ngữ theo tiến trình nhận thức: Ở giai đoạn hình thành khái niệm, HS có thể dùng 

tiếng Việt để giải thích quan hệ giữa bán kính, đường kính và chu vi. Khi trình bày kết quả, HS chuyển dần sang 

tiếng Anh với sự hỗ trợ của thuật ngữ, kí hiệu và mẫu câu. 

Bước 3. Tổ chức tương tác và hợp tác: HS làm việc theo nhóm để đo, nhận xét và tính chu vi hoặc diện tích các 

vật có dạng hình tròn như nắp hộp, bánh xe, mặt bàn tròn. Sau đó, các nhóm trình bày cách làm, lắng nghe câu hỏi 

và phản hồi ý kiến của bạn bằng tiếng Việt kết hợp tiếng Anh. 

Bước 4. Tạo môi trường học tập an toàn và tôn trọng ngôn ngữ bản địa: GV khuyến khích HS diễn đạt ý tưởng 

ban đầu bằng tiếng Việt, sau đó hỗ trợ chuyển sang tiếng Anh học thuật. Sai sót về phát âm, từ vựng hoặc cách diễn 

đạt được xem là cơ hội điều chỉnh, giúp HS tự tin hơn khi GTTH. 

Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp: Cần sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh có định hướng, tránh cực đoan như 

cấm hoàn toàn tiếng Việt hoặc dùng tiếng Việt tùy tiện. Tiếng Việt nên được dùng để hỗ trợ HS hiểu, phân tích và 

hình thành ý tưởng Toán học; tiếng Anh được sử dụng dần trong trình bày, trao đổi và khái quát kiến thức.  

2.4.3. Biện pháp 3: Phát triển học liệu CLIL môn Toán gắn với bối cảnh văn hoá - xã hội Việt Nam 

Mục đích của biện pháp: Biện pháp này nhằm tăng tính xác thực và hiệu quả của GTTH. Các học liệu như bài 

toán có ngữ cảnh, tranh ảnh, video ngắn hoặc phiếu học tập cần được xây dựng dựa trên những tình huống quen 

thuộc với HS lớp 5. Khi nội dung học tập mang tính văn hóa - xã hội gần gũi, HS có nhiều động lực và vốn trải 

nghiệm để tham gia GTTH, từ đó việc sử dụng ngôn ngữ để mô tả, giải thích và thảo luận trở nên tự nhiên hơn. 

Cách thức thực hiện biện pháp: 

Bước 1. Xác định nội dung và bối cảnh: GV căn cứ vào mục tiêu bài học để xác định nội dung Toán học cốt lõi, 

đồng thời lựa chọn các bối cảnh văn hoá - xã hội mang tính điển hình và gần gũi với HS lớp 5 (như văn hóa gia đình, 

lễ hội truyền thống, hoạt động kinh tế địa phương...).  

Bước 2. Thiết kế học liệu phát triển năng lực GTTH theo tiếp cận CLIL: Trên cơ sở nội dung và bối cảnh đã lựa 

chọn, GV có thể thiết kế một số dạng học liệu như bài toán có ngữ cảnh, phiếu học tập, tranh ảnh hoặc video ngắn 

theo tiếp cận CLIL, trong đó nội dung Toán học giữ vai trò trung tâm và ngôn ngữ được sử dụng như công cụ hỗ trợ 

tư duy và giao tiếp. 
Bước 3. Xây dựng hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ: Nhằm tối ưu hóa hiệu quả tích hợp giữa kiến thức toán học và các 

giá trị văn hóa, quy trình thiết kế học liệu cần tuân thủ theo các cấp độ tư duy từ thấp đến cao. Trên cơ sở đó, GV cần 

vận dụng linh hoạt hệ thống kĩ thuật giàn giáo (scaffolding) bao gồm: bảng thuật ngữ song ngữ, khung câu mẫu 

(sentence frames), sơ đồ tư duy và hệ thống kênh hình trực quan... Sự hỗ trợ mang tính hệ thống này đóng vai trò 

then chốt trong việc giảm thiểu rào cản ngôn ngữ, qua đó tác động trực tiếp đến sự hình thành và phát triển năng lực 

GTTH của HS. 
Bước 4. Tổ chức thực hiện và khuyến khích GTTH: GV kiến tạo môi trường tương tác xã hội tích cực dựa trên 

học liệu CLIL, khuyến khích HS giao tiếp trong giờ học Toán. Thông qua hoạt động này, HS rèn luyện kĩ năng tiếp 

nhận (nghe, đọc, tóm tắt thông tin toán học), kĩ năng diễn đạt (sử dụng phối hợp ngôn ngữ toán học, ngôn ngữ thông 

thường và hành vi cử chỉ) và bồi dưỡng thái độ tự tin khi tham gia thảo luận và bảo vệ quan điểm trước tập thể. 

Ví dụ minh họa: Bài 25 “Hình tam giác. Diện tích hình tam giác” (Toán 5): 
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Bước 1. Xác định nội dung và bối cảnh: GV chọn nội dung “diện tích hình tam giác” và gắn với bối cảnh: Tiệm 

may của mẹ Lan nhận được đơn đặt hàng 100 chiếc khăn quàng đỏ có dạng hình tam giác.  

Bước 2. Thiết kế học liệu CLIL: GV xây dựng phiếu học tập gồm ảnh khăn quàng đỏ, hình tam giác minh họa và các 

câu hỏi theo trình tự: xác định hình tam giác, chỉ ra đáy và chiều cao, tính diện tích, tính diện tích vải cần khi may 

100 chiếc khăn quàng và giải thích cách làm. Nội dung Toán học giữ vai trò trung tâm, yếu tố tiếng Anh được đưa 

vào ở mức đơn giản, phù hợp với HS lớp 5. 
Bước 3. Hỗ trợ ngôn ngữ: GV cung cấp bảng từ vựng 

và mẫu câu song ngữ như: triangle - hình tam giác, base 
- đáy, height - chiều cao, area - diện tích; The base is…, 

The height is…, The area of the triangle is…HS có thể 

dùng tiếng Việt để hình thành ý tưởng, sau đó chuyển dần 

sang tiếng Anh khi trình bày. 

Bước 4. Tổ chức GTTH: HS làm việc nhóm, quan sát 

tranh, xác định dữ kiện, tính diện tích và trình bày kết quả. 

Khi báo cáo, HS sử dụng lời nói, kí hiệu, hình vẽ và mẫu 

câu tiếng Anh để giải thích cách làm; các nhóm khác đặt 

câu hỏi hoặc bổ sung ý kiến. Qua đó, HS được rèn luyện 

khả năng đọc hiểu thông tin toán học, diễn đạt, giải thích 

và phản hồi trong bối cảnh học tập có ý nghĩa. 
Một số lưu ý khi thực hiện biện pháp: 

(1) Việc lựa chọn bối cảnh văn hóa - xã hội cần bảo 

đảm tính quen thuộc, phù hợp với độ tuổi và trải nghiệm 

của HS lớp 5, tránh sử dụng các tình huống mang tính 

hình thức hoặc quá phức tạp. 

(2) Học liệu CLIL cần ưu tiên làm rõ nội dung Toán 

học và yêu cầu nhận thức, tránh để yếu tố bối cảnh hoặc 

ngôn ngữ lấn át mục tiêu học tập cốt lõi của môn Toán. 

3. Kết luận 

Bài báo đã làm rõ cơ sở lí luận và khẳng định tính phù 

hợp của mô hình CLIL trong dạy học Toán bằng tiếng 

Anh nhằm phát triển năng lực GTTH cho HS lớp 5, đồng 

thời đề xuất ba biện pháp sư phạm: (1) Thiết kế và tổ chức 

các hoạt động học tập CLIL định hướng phát triển năng 

lực GTTH; (2) Xây dựng môi trường học tập song ngữ hỗ trợ GTTH; (3) Phát triển học liệu CLIL gắn với bối cảnh 

văn hóa – xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu mới dừng ở phương diện lí luận, chưa được kiểm chứng bằng 

thực nghiệm sư phạm nên cần tiếp tục đánh giá về hiệu quả và tính khả thi trong thực tiễn. Vì vậy, các nghiên cứu 

tiếp theo cần triển khai thực nghiệm, xây dựng công cụ đánh giá phù hợp và mở rộng khảo sát trong các bối cảnh 

dạy học khác nhau nhằm hoàn thiện và nâng cao tính ứng dụng của mô hình. 
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